
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Số:        /ĐT  
          V/v: Điều chỉnh TKB các lớp học phần 
  học kỳ II năm học 2018-2019 (từ ngày 20/02/2019)  Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019 
         

Kính gửi: - Các Thầy/Cô 
                                      -Toàn thể sinh viên đại học 

1. Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần bị hủy trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 

STT Mã LHP Học phần Giảng viên Ghi chú 

1. INT2202 22 Lập trình nâng cao ThS. Vương Thị Hải Yến N3 
2. INT2203 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CBTN. Cấn Duy Cát N2 
3. FLF2103 42 Tiếng Anh cơ sở 3 Trường ĐHNN CL 
4. FLF2104 42 Tiếng Anh cơ sở 4 Trường ĐHNN CL 

2. Căn cứ vào đề nghị của giảng viên và lịch học thực tế của sinh viên, phòng Đào tạo điều chỉnh lịch học lớp học phần sau:  

Học phần 
Mã lớp học 

phần 
Giảng viên 

TKB đã thông báo TKB điều chỉnh Ghi chú 
Thứ Tiết Giảng đường  Thứ Tiết Giảng đường   

Mạng truyền thông di động ELT3163 23 TS. Lâm Sinh Công 3 2-4 214-GĐ3 4 7-9 216-GĐ3 CL 
Cơ học môi trường liên tục EMA2004 1 GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 5 9-11 310-GĐ2 5 10-12 310-GĐ2 CL 
Hệ thống điều khiển số ELT3049 1 TS. Phạm Minh Triển 5 10-12 304-G2 5 1-3 302-GĐ2 CL 
Hệ thống nhúng thời gian thực ELT3071 23 TS. Nguyễn Kiêm Hùng 6 10-12 213-GĐ3 2 3-5 302-GĐ2 CL 

3. Căn cứ đề nghị của các đơn vị, Phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng viên các lớp học phần/nhóm thực hành, cụ thể như sau: 

Học phần 
Mã lớp học 

phần 
Thứ Tiết Giảng đường Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 

Ghi 
chú 

Vẽ kỹ thuật RBE2001 1 
3 7-8 PM202-G2 Khoa Điện tử - Viễn thông TS. Trần Thanh Tùng N1 
7 7-8 PM207-G2 Khoa Điện tử - Viễn thông TS. Trần Thanh Tùng N2 



Học phần 
Mã lớp học 

phần 
Thứ Tiết Giảng đường Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 

Ghi 
chú 

Quang điện tử EPN2005 1 3 7-8 306-GĐ2 
PGS.TS. Ngô Quang Minh 
TS. Trần Quốc Tiến 

TS. Trần Quốc Tiến CL 

Công nghệ phần mềm 
INT2208 4 6 10-12 308-G2 ThS. Lê Khánh Trình ThS. Đào Kiến Quốc CL 
INT2208 2 2 10-12 107-G2 ThS. Đào Kiến Quốc TS. Nguyễn Văn Tăng CL 

Cơ sở dữ liệu 

INT2207 5 3 7-8 PM207-G2 ThS. Vương Thị Hồng ThS. Lê Hoàng Quỳnh N1 
INT2207 5 3 9-10 PM207-G2 ThS. Vương Thị Hồng ThS. Lê Hoàng Quỳnh N2 
INT2207 23 6 5-6 PM305-G2 ThS. Lê Hoàng Quỳnh ThS. Vương Thị Hồng N3 
INT2207 7 6 7-8 PM202-G2 ThS. Lê Hoàng Quỳnh ThS. Vương Thị Hồng N1 
INT2207 1 2 5-6 PM313-G2 CBTN. Nguyễn Thạc Thống ThS. Vương Thị Hồng N3 
INT2207 11 3 11-12 PM405-E3 CBTN. Nguyễn Thạc Thống ThS. Vương Thị Hồng N1 

Lập trình nâng cao 
INT2202 4 5 11-12 PM208-G2 Khoa CNTT ThS. Vũ Huy Hiển N1 
INT2202 21 6 1-2 PM208-G2 Khoa CNTT CN. Doãn Thị Hiền N3 

Rô-bốt 
INT3409 1 5 1-2 PM405-E3 Khoa CNTT ThS. Nguyễn Bá Tùng CL 
INT3409 21 4 1-2 PM201-G2 Khoa CNTT ThS. Vũ Huy Hiển N1 
INT3409 21 2 3-4 PM305-G2 Khoa CNTT ThS. Nguyễn Bá Tùng N2 

Mạng máy tính 

INT2209 10 2 10-12 PM313-G2 Khoa CNTT ThS. Đào Minh Thư N1 
INT2209 3 5 10-12 PM207-G2 ThS. Đào Minh Thư CBTN. Nguyễn Tiến Minh N2 
INT2209 1 4 10-12 PM313-G2 CBTN. Nguyễn Tiến Minh TS. Phạm Mạnh Linh N4 
INT2209 4 5 10-12 PM405-E3 Khoa CNTT ThS. Ngô Lê Minh N2 
INT2209 7 4 10-12 PM305-G2 Khoa CNTT ThS. Đào Minh Thư N1 
INT2209 5 2 7-9 PM405-E3 Khoa CNTT ThS. Đào Minh Thư N2 

Trí tuệ nhân tạo INT3401 21 5 7-9 213-GĐ3 PGS.TS. Phạm Bảo Sơn PGS.TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh CL 
Hệ thống vi xử lý ELT3048 23 4 1-4 305-GĐ2 PGS.TS. Trần Đức Tân ThS. Nguyễn Đình Chinh CL 
Xử lý tín hiệu số ELT3144 1 6 5-6 PM202-G2 PGS.TS. Trần Đức Tân ThS. Nguyễn Đình Chinh CL 

Truyền thông số và mã hóa  ELT3057 1 2 10-12 308-G2 TS. Hoàng Văn Xiêm 
TS. Hoàng Văn Xiêm 
PGS.TS. Trịnh Anh Vũ 

CL 

Trải nghiệm và khám phá về 
Robot 

RBE1001 1 3 9-11 
PTN khoa 

ĐTVT 
TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 
TS. Lâm Sinh Công 

TS. Nguyễn Thị Thanh Vân 
CBTN. Trần Như Chí 

N1 

Nhập môn lập trình robot RBE1002 1 
5 3-4 PM202-G2 TS. Trần Quốc Long TS. Lâm Sinh Công N1 
6 3-4 PM208-G2 TS. Trần Quốc Long TS. Lâm Sinh Công N2 

Lập trình cho thiết bị di động ELT3097 23 
2 1-2 PM313-G2 TS. Phạm Minh Triển 

TS. Lâm Sinh Công 
Hoàng Mạnh Kiểm 

CL 

3 7-8 211-GĐ3 TS. Phạm Minh Triển 
TS. Lâm Sinh Công 
Hoàng Mạnh Kiểm 

CL 

Mạng truyền thông di động ELT3163 23 3 2-4 214-GĐ3 PGS.TS. Nguyễn Nam Hoàng TS. Lâm Sinh Công CL 



Học phần 
Mã lớp học 

phần 
Thứ Tiết Giảng đường Giảng viên đã thông báo Giảng viên điều chỉnh 

Ghi 
chú 

Nguyên lý kỹ thuật điện tử ELT2050 1 3 3-5 3-G3 TS. Nguyễn Thị Thanh Vân ThS. Phạm Đình Tuân CL 
Khoa học quản lý đại cương MNS1052 1 5 7-8 309-GĐ2 ThS. Tạ Thị Bích Ngọc ThS. Vũ Thị Cẩm Thanh CL 

Toán học rời rạc 
INT1050 2 4 1-4 107-G2 ThS. Hoàng Thị Điệp TS. Đặng Cao Cường CL 
INT1050 5 4 9-12 309-GĐ2 TS. Hà Minh Hoàng TS. Đỗ Đức Đông CL 

Xử lý tín hiệu số ELT3144 2 
5 1-2 PM405-E3 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh TS. Nguyễn Hồng Thịnh N1 
5 3-4 PM405-E3 TS. Trần Thị Thúy Quỳnh TS. Nguyễn Hồng Thịnh N2 

4. Căn cứ vào quỹ giảng đường của Nhà trường và đề nghị của Giảng viên, Phòng Đào tạo thông báo các lớp học phần/nhóm bài 

tập điều chỉnh giảng đường, cụ thể như sau: 

Mã lớp học 
phần 

Học phần Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng đường 
đã thông báo 

Giảng đường 
điều chỉnh 

Ghi 
chú 

MAT1093 4 Đại số TS.Lê Xuân Thanh 2 1-2 303-G2 308-GĐ2 CL 

INT2206 1 Nguyên lý hệ điều hành PGS.TS.Nguyễn Hải Châu 2 1-3 304-G2 301-G2 CL 

PHI1005 16 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 TS.Nguyễn Thị Lan 2 1-3 308-GĐ2 303-G2 CL 

PHY1103 7 Điện và Quang TS.Nguyễn Đức Cường 2 1-3 301-G2 304-G2 CL 

PHY1103 7 Điện và Quang ThS.Nguyễn Thị Dung 2 2-3 301-G2 304-G2 1 

PHY1103 8 Điện và Quang TS.Nguyễn Thị Yến Mai 2 3-4 303-G2 308-GĐ2 1 

PHY1103 8 Điện và Quang TS.Nguyễn Thị Yến Mai 2 3-5 303-G2 308-GĐ2 CL 

PHY1103 8 Điện và Quang TS.Nguyễn Thị Yến Mai 2 5-6 303-G2 308-GĐ2 2 

INT3409 21 Rô-bốt Khoa CNTT 2 3-4 PM305-G2 PM208-G2 N2 

INT3017 1 Lập trình C ThS. Hoàng Văn Mạnh 2 5-6 PM305-G2 PM208-G2 CL 

MAT1093 1 Đại số TS.Nguyễn Bích Vân 2 4-5 301-G2 107-G2 CL 

HIS1002 4 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Trương Thị Bích Hạnh 2 4-6 107-G2 301-G2 CL 

PHI1005 13 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 TS.Nguyễn Thị Lan 2 4-6 308-GĐ2 303-G2 CL 

INT1006 6 Tin học cơ sở 4 TS.Ngô Thị Duyên 2 7-8 101-G2 301-G2 CL 

INT2207 4 Cơ sở dữ liệu ThS.Dư Phương Hạnh 2 7-8 301-G2 101-G2 CL 

HIS1002 9 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam TS.Phạm Thị Lương Diệu 2 7-9 103-G2 304-G2 CL 

PHI1005 8 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 PGS.TS.Phạm Công Nhất 2 7-9 304-G2 103-G2 CL 

INT2207 8 Cơ sở dữ liệu ThS. Vương Thị Hồng 2 9-10 PM307-G2 PM201-G2 N2 

INT2209 23 Mạng máy tính TS. Phạm Mạnh Linh 2 10-12 PM307-G2 PM405-E3 N3 



Mã lớp học 
phần 

Học phần Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng đường 
đã thông báo 

Giảng đường 
điều chỉnh 

Ghi 
chú 

MAT1042 23 Giải tích 2 TS. Nguyễn Văn Quang 3 1-2 216-GĐ3 210-GĐ3 CL 

INT2207 4 Cơ sở dữ liệu CBTN. Trần Lê Minh Nhật 3 1-2 PM201-G2 PM313-G2 N2 

INT3306 21 Phát triển ứng dụng web TS. Lê Đình Thanh 3 3-4 PM201-G2 PM202-G2 N1 

INT1050 4 Toán học rời rạc TS.Đặng Cao Cường 3 1-4 101-G2 103-G2 CL 

ELT2040 1 Điện tử tương tự 
GS.TS.Bạch Gia Dương; 
TS.Phạm Thị Việt Hương 

3 3-5 103-G2 101-G2 CL 

INT2207 21 Cơ sở dữ liệu ThS. Phạm Hải Đăng 3 9-10 PM405-E3 PM202-G2 N3 

ELT3048 23 Hệ thống vi xử lý PGS.TS. Trần Đức Tân 4 1-4 PTN ĐTVT 305-GĐ2 CL 

EMA3015 Cơ học vật liệu composite  ThS.Nguyễn Cao Sơn 4 4-6 310-GĐ2 301-GĐ2 CL 

EET2005 Vật liệu tiên tiến và composite GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức 4 7-8 303-GĐ2 306-GĐ2 CL 

INT3505 1 Kiến trúc hướng dịch vụ TS.Võ Đình Hiếu 4 10-12 301-G2 101-G2 CL 

PHI1005 2 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 PGS.TS.Phạm Công Nhất 4 10-12 101-G2 301-G2 CL 

EMA2012 3 Sức bền vật liệu và cơ học kết cấu ThS.Nguyễn Cao Sơn 4 1-3 309-GĐ2 107-G2 CL 

INT1050 2 Toán học rời rạc ThS.Hoàng Thị Điệp 4 1-4 107-G2 309-GĐ2 CL 

INT2206 5 Nguyên lý hệ điều hành TS.Trần Trọng Hiếu 4 7-9 303-G2 308-G2 CL 

PHI1005 11 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 PGS.TS.Phạm Công Nhất 4 7-9 308-G2 303-G2 CL 

ELT3144 24 Xử lý tín hiệu số TS. Lưu Mạnh Hà 5 3-4 PM208-G2 PM313-G2 N1 

INT2203 24 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật CBTN. Cấn Duy Cát 5 3-4 PM313-G2 PM208-G2 N2 

INT3120 1 Phát triển ứng dụng di động ThS.Nguyễn Việt Tân 5 10-12 308-GĐ2 3-G3 CL 

HIS1002 14 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ThS.Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5 7-9 103-G2 308-GĐ2 CL 

PHI1005 7 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 PGS.TS.Phạm Công Nhất 5 7-9 308-GĐ2 103-G2 CL 

EMA2040 1 Máy CNC và CAD/CAM TS.Trần Thanh Tùng 5 9-10 3-G3 301-G2 CL 

INT2209 10 Mạng máy tính ThS.Hồ Đắc Phương 6 1-2 309-GĐ2 107-G2 CL 

PHI1005 14 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin 2 PGS.TS.Phạm Công Nhất 6 1-3 107-G2 309-GĐ2 CL 

INT2207 10 Cơ sở dữ liệu ThS.Vũ Bá Duy 6 3-4 309-GĐ2 107-G2 CL 

MAT1042 13 Giải tích 2 TS.Nguyễn Văn Quang 6 4-5 107-G2 309-GĐ2 CL 

INT3306 21 Phát triển ứng dụng web TS. Lê Đình Thanh 6 4-5 214-GĐ3 210-GĐ3 CL 

INT2209 9 Mạng máy tính ThS.Hồ Đắc Phương 6 5-6 309-GĐ2 107-G2 CL 

JAP4022 3 Tiếng Nhật 1B 
Kawaguchi Masahito 
Nguyễn Thị Thảo 
Hoàng Thị Phương 

6 5-6 304-GĐ2 302-GĐ2 CL 



Mã lớp học 
phần 

Học phần Giảng viên Thứ Tiết 
Giảng đường 
đã thông báo 

Giảng đường 
điều chỉnh 

Ghi 
chú 

JAP4024 3 Tiếng Nhật 2B 
Kawaguchi Masahito 
Lê Hồng Nhung 
Nguyễn Thị Thảo 

6 7-8 304-GĐ2 313-GĐ2 CL 

 Trân trọng thông báo./. 

 TL. HIỆU TRƯỞNG 
 KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 
 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

         Nơi nhận: 
                   - Như trên;   
                   - Lưu: VT, ĐT, D.3.  

 

 Lê Thị Phương Thoa 


